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BÁO CÁO
Thông tin chương trình hợp tác với Đài Loan Năm học 2018- 2019

1. Giới thiệu các chương trình học tại Đài Loan
	Hiện nay Giáo dục Đài Loan có các chương trình dành cho các trường đối tác, cụ thể như sau:
	- Học bổng tiếng Hoa: hằng năm sẽ có 3 đợt tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Là công dân Việt Nam có quốc tịch Việt Nam.
	- Học bổng Đài Loan: hằng năm Đài Loan có các chương trình học bổng dành cho bậc Đại học (4 năm), Thạc sĩ (2 năm), Tiến sĩ (4 năm). Được miễn học phí, mỗi tháng được phát 15.000 Đài tệ (Đại học), 20.000 Đài tệ ( Thạc sĩ, Tiến sĩ).
	- Trao đổi Sinh viên: tùy theo các đối tác hợp tác mà có chính sách trao đổi sinh viên cụ thể.
	- Chương trình trại hè: dành cho Học sinh - Sinh viên Việt Nam, mỗi đoàn từ 15-20 người. Các em sẽ được học trong 2-4 tuần tùy trường đại học hợp tác. Qua đó các em được học kỹ năng Nghe, Đọc hiểu. Yêu cầu phải có chứng chỉ TOCFL.
	- Cung cấp tình nguyện viên: Tháng 5 hằng năm bên Đài Loan sẽ cung cấp giáo viên dạy tiếng Hoa qua đơn vị xin tình nguyện viên được gửi đơn trước cuối tháng 12. Bộ giáo dục Đài Loan sẽ hỗ trợ vé máy bay khứa hồi, lương hàng tháng, tài liệu dạy cho tình nguyện viên. Phía trường tại Việt Nam sẽ hỗ trợ chỗ ở, ăn uống, BHYT, trợ cấp giảng dạy.
2. Nội dung hợp tác với các đối tác
	STT
	Tên Trường
	Chương trình hợp tác
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Đại học Công nghệ Chihlee
	- Chương trình 2+2 hoặc 4 năm ngành Logistics tại trường Đại học Công nghệ Chihlee
- Trao đổi sinh viên
- Học bổng và chương trình sinh viên thực tập
	Tháng 1 
	Trường Tư thục ở Tân Bắc

	2
	Đại học Văn hóa Trung quốc 
	- Chương trình liên thông lên đại học năm 1 ngành Thương mại hoặc Ngoại ngữ
	Tháng 9 
	Trường Tư thục ở Sĩ Lâm Đài Bắc

	3
	Đại học DaYeh
	- Chương trình dành cho học sinh tốt nghiệp cấp 3 hoặc mới vào học bậc cao đẳng ngành Kỹ Thuật, Ngôn ngữ
	Tháng 9
	Trường Tư thục ở Đại Thôn, Chương Hóa

	4
	Đại học Quốc lập Thành Công ( gọi tắt Đại học Thành Đại)
	- Chương trình 3+2 ngành kỹ thuật
	
	Trường Công lập thuộc Quốc gia nằm ở Đài Nam

	5
	Đại học Công nghệ Hwa Hsia
	- Chương trình 4 năm hoặc 1 năm về ngành Công nghệ thông tin và kỹ thuật
	
	Trường tư thục đặt tại Tân Đài Bắc
Yêu cầu: Sinh viên đạt Toefl-PBT 340

	`6
	Đại học Quốc gia Đài Bắc
	- Chương trình trao đổi sinh viên chuyên ngành kỹ thuật
	Tháng 9 và tháng 2
	Trường Công lập ở Đài Bắc

	7
	Đại học Providence
	- Chương trình trao đổi chuyên ngành kỹ thuật
	
	Trường Tư thục tại Đại Trung, là cơ sở đồng giáo



3. Đề xuất 
	Căn cứ theo tình hình thực tế của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh, Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế sau khi tham khảo các chương trình hợp tác của các trường nhận thấy có vài chương trình và đối tác phù hợp với nhu cầu  hợp tác của nhà trường, cụ thể 03 đề xuất như sau:
	- Xin tình nguyện viên đến hỗ trợ Trường. Có thể là dạy ngoại ngữ tiếng Hoa hoặc dạy chuyên ngành Cơ khí, Điện – Điện tử bằng tiếng Hoa để các em sinh viên khối Kỹ thuật có thể nắm được từ chuyên ngành bằng tiếng Hoa giúp ích cho việc tuyển dụng vào công ty Đài Loan, Trung Quốc sau khi ra trường.
	- Xin học bổng học Thạc sĩ, Tiến sĩ dành cho đội ngũ cán bộ, Giảng viên. Nhằm Nâng cao tay nghề cho Giảng viên cũng như nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ của Nhà trường. 	
	-  Đại học Quốc lập Thành Công là trường Đại học quốc gia có chương trình hợp tác phổ biến và chuyên ngành đa dạng. Chương trình 3+2 (3 năm học tại Việt Nam và 2 năm học tại Đài Loan) hoặc chương trình trao đổi sinh viên chuyên ngành khối kỹ thuật như Điện-Điện tử, Cơ khí, Công nghệ thông tin...
3.1. Giới thiệu về trường Đại học Quốc gia Thành công
	Trường Đại học Quốc Gia Thành Công (National Cheng Kung University, NCKU) được thành lập năm 1931, nằm tại thành phố Đài Nam, tên của trường được đặt theo tên vị anh hùng Trịnh Thành Công, người đánh bại quân Hà Lan và thành lập vương quốc Đông Ninh tại Đài Loan. Trường được coi là ngôi trường Kỹ thuật đầu tiên của Đài Loan. Qua gần 90 năm hình thành và phát triển, NCKU trở thành trường đại học nghiên cứu tổng hợp hàng đầu ở Đài Nam, Đài Loan. Trường nổi tiếng trong đào tạo các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Y học, Quản lý, Quy hoạch và Thiết kế. Theo bảng xếp hạng năm 2018, NCKU nằm trong top 3 trường đại học hàng đầu Đài Loan và nằm trong top 58 các trường đại học hàng đầu Châu Á. 
	Tính đến tháng 3 năm 2018, NCKU có 1.326 giáo viên, 313 nhà nghiên cứu, 20.292 sinh viên, 44 chương trình cử nhân, 105 chương trình thạc sĩ (trong đó có 25 chương trình thạc sĩ tại chức), 58 chương trình tiến sĩ. NCKU cũng có một Trung tâm Y tế cấp quốc gia và thiết lập trụ sở Dịch vụ và Nghiên cứu (RSH) đầu tiên trên toàn quốc vào năm 1996, với tổng số trên 60 trung tâm nghiên cứu. Trong số các sinh viên theo học của NCKU hiện có  khoảng 700 sinh viên từ trên 68 quốc gia và đang theo học các chương trình đào tạo để học và trải nghiệm cuộc sống mới ở đây.
 	Trang Web: https://web.ncku.edu.tw/index.php?Lang=zh-tw
3.2. Các Viện:
Viện Y học; Viện Kỹ thuật; Viện Kỹ thuật điện và Khoa học máy tính; Viện Kế hoạch và Thiết kế; Viện Khoa học; Viện Sinh học và Công nghệ Sinh học; Viện Quản trị; Viện Nghệ thuật Tự do;  Viện Khoa học xã hội.
3.3. Bậc đào tạo:
- Đại học: 4 năm (THPT)
- Nghiên cứu sinh: Thạc sĩ, Tiến sĩ
3.4. Chi phí:
	Học viện/ Khoa
	Học phí ( 1 học kỳ )

	Viện Kỹ thuật, Viện Kỹ thuật điện và Khoa học máy tính, Viện Kế hoạch và Thiết kế
	53.583

	Viện Quản trị 
	45.851


3.5. Thời gian nhập học:
- Kỳ Xuân: tháng 2 (thời gian đăng ký nộp hồ sơ trước ngày 30 tháng 11)
- Kỳ Thu: tháng 9 (thời gian đăng ký nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 5)
3.6. Học Bổng:
- Học bổng của trường:
	Loại học bổng
	Đơn vị cấp học bổng
	Nội dung học bổng

	Học bổng sinh viên quốc tế xuất sắc
	
	Học bổng sinh viên quốc tế phân biệt NCKU được phân thành hai loại sau:
a. Đối với đại học:
+ Top 20% mỗi người sẽ nhận được 15.000 NT $ (500 USD) mỗi tháng.
+ Top 20.01% -40% mỗi người sẽ nhận được NT $ 10,000 (333 USD) mỗi tháng.
+ Sinh viên được chấp nhận sẽ được miễn lệ phí cơ bản cho phí lưu trú trong khuôn viên trường (Người nhận học bổng chọn không sống trong khuôn viên trường sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào cho việc từ bỏ phí lưu trú).
b. Để tốt nghiệp: 
Người nhận có thể nhận được khoản trợ cấp hàng tháng và miễn trừ học phí và phí tín dụng khóa học, khoản trợ cấp hàng tháng cho người nhận chính là lên tới $ 10,000 (khoảng $ 333), và cho sinh viên tiến sĩ lên đến 15.000 Đài tệ (khoảng 500 USD).
Làm thế nào để nộp: Ủy ban tuyển sinh sinh viên quốc tế sẽ xem xét các tài liệu ứng dụng để đánh giá cơ hội học bổng cho năm học đầu tiên. Các ứng viên không cần phải gửi bất kỳ tài liệu ứng dụng bổ sung cho học bổng này, và các thông tin giải thưởng sẽ được gửi cùng với thư nhập học. Trong những năm học tiếp theo, sinh viên phải đăng ký lại. Ủy ban sẽ xem xét kết quả học tập của năm ngoái để đánh giá tình trạng học bổng.
Chú thích:
1. Sinh viên có tình trạng việc làm trên ARC hoặc visa làm việc của họ không đủ điều kiện nhận bất kỳ học bổng nào trên đây.
2. Những người nhận hoãn nhập học sẽ bị loại khỏi học bổng được cấp.

	Học bổng từ  các đơn vị khác
	Khoa Kỹ thuật cơ khí

	1. Học bổng MS RA NT $ 3,000 ~ NT $ 10,000 mỗi tháng. (Trung bình 6.000 NT)
2. Học bổng tiến sĩ RA NT $ 6,000 ~ NT $ 20,000 mỗi tháng. (Trung bình $ 10,000 NT)
* Ứng dụng trực tiếp tại văn phòng cố vấn
3. Sinh viên tiến sĩ sẽ nhận được 50.000 đô la Mỹ (sinh viên tiến sĩ sẽ nhận được 10.000 đô la Singapore trong năm đầu tiên, nhận được 20.000 đô la Đài Loan cho năm thứ hai và nhận được 30.000 đô la Đài Loan sau khi vượt qua bài kiểm tra đủ điều kiện)
* Ứng dụng trực tiếp từ cô Sophy Chen tại văn phòng bộ phận ME.

	
	Viện Khoa học Dữ liệu
	* Được các cố vấn của sinh viên cấp, dựa trên kết quả nghiên cứu của sinh viên. Trợ lý nghiên cứu (RA) của NT $ 6,000 sẽ được cung cấp cho các học sinh của Thầy cô bởi các cố vấn mỗi tháng.

	
	Sở Khoa học Công nghệ sinh học và hóa học
	1. Theo kết quả nghiên cứu của sinh viên, khoản phụ thu 3.000 NT $ mỗi tháng cho sinh viên Thạc sĩ sẽ được giám sát viên cung cấp.
2. Theo kết quả nghiên cứu của sinh viên, một người phụ trách sẽ được cung cấp thêm hơn NT $ 6,000 mỗi tháng cho sinh viên tiến sĩ.
Sau khi hội đồng lựa chọn các tài liệu của đơn xin cấp bằng quốc tế, một vé khứ hồi sẽ được cung cấp dưới hình thức trợ cấp.



- Học bổng chính phủ:
	Loại học bổng
	Nội dung

	Học bổng Đài Loan
	Học bổng này được cung cấp bởi chính phủ Đài Loan (Bộ Giáo dục và Bộ Ngoại giao).

	Quỹ hợp tác và phát triển quốc tế (ICDF)
Chương trình học bổng giáo dục đại học
	Đài Loan ICDF đã thành lập Liên minh Hợp tác Quốc tế Đài Loan (TICA) với các trường đại học đối tác, thiết lập một nền tảng hoạt động theo khuôn khổ TICA này để quản lý và cải thiện chương trình học bổng. Thông tin thêm về mỗi chương trình được cung cấp thông qua Chương trình Học bổng Giáo dục Đại học Quốc tế ICDF Đài Loan có thể được tìm thấy trên trang web của trường đại học đối tác có liên quan. NCKU đã hợp tác với Đài Loan ICDF từ năm 2007 cho một Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Kỹ thuật Xây dựng và Quản lý.
Thời gian giải thưởng: Chương trình Thạc sĩ về Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng: tối đa 2 năm



3.7. Kết luận: phù hợp với Khoa Công nghệ Cơ Khí, Khoa Công nghệ Điện-Điện tử, Khoa Kinh tế và Khoa Công nghệ thông tin và 
	
								TRƯỞNG PHÒNG
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